
 

 

SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày     tháng    năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá một số loại đồ dùng, thiết bị điện, nước phục vụ thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu một số loại đồ dùng, thiết bị điện 

nước, cụ thể như sau:  

(Có danh mục hàng hóa và số lượng cụ thể đính kèm) 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn gửi thông báo để các cửa hàng có khả 

cung cấp thực hiện gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (báo giá đã 

bao gồm thuế, phí các loại). 

Thời gian nhận báo giá: Báo giá xin gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính 

(Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 20/5/2023 theo địa chỉ: Tổ 12, 

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, tại phòng 

văn thư trong giờ hành chính 

Thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính, số điện thoại 0209 

3870134 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 



 

 

DANH MỤC ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-BVĐK ngày    tháng     năm 2023) 

STT Tên hàng Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

1 Vòi chậu rửa mặt 1 lỗ  Chất liệu nox Việt Nam  Chiếc 50  

2 Aptomat  1 cực 20A Sino Việt Nam  Chiếc 25  

3 Aptomat  1 cực  30A Sino Việt Nam  Chiếc 15  

4 Aptomat  3 cực  32A Sino Việt Nam  Chiếc 4  

5 
Bộ khẩu + khóa cấp nước đầu 

vào máy lọc nước RO-R21 

 Chất liệu: Hợp kim 

 Loại dây sử dụng: Đường kính 10mm 

Thiết kế đầu ren tiêu chuẩn, 1 đầu âm, 1 đầu dương 

Việt Nam  Bộ 15  

6 Mặt 2 ổ cắm 

 Loại : 1 công tắc, 2 ổ cắm, Kiểu: mặt 1 lỗ + 2 ổ gắn 

liền mặt. Màu : trắng; Kích thước : 70mm x 120mm 

Chất liệu nhựa cao cấp 

Việt Nam  Chiếc 5  

7 Lõi lọc Korona số 1 Sợi PP khe 05 Micron Việt Nam  Chiếc 25  

8 Lõi lọc Korona số 2 Lõi lọc G.A.C (Than hoạt tính dạng hạt) Việt Nam  Chiếc 25  

9 Lõi lọc Korona số 3 Sợi PP khe 01 Micron Việt Nam  Chiếc 25  

10 Bơm máy lọc nước   Taiwan  Chiếc 5  

11 Bóng tuýp lead 1.2m RĐ 

Công suất: 20W 

Điện áp: 220V/50Hz 

Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K/6500K 

Quang thông; 2200/2200/2400/2400 lm 

Kích thước: (1237x48x62)(mm 

Vật liệu bóng: Thủy tinh 

Việt Nam Chiếc 120  

12 
Dây cấp nước cho bình nóng 

lạnh  

Chất liệu: 

Lớp 1: Nhựa cao cấp 
Việt Nam  Chiếc 40  



 

 

STT Tên hàng Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Lớp 2: Inox dạng lưới 

Lớp 3: Lõi cao su tổng hợp chịu nhiệt được ôm bên 

trong lớp Inox 

Đầu ren: 21, Chiều dài: 40 cm 

13 Dây cấp nước cho chậu rửa 

Dây cấp nước vòi chậu 1 lỗ 

Chất liệu : Inox 304 

Dài: 60cm 

 Chiếc 20  

14 Ổ cắm 3 lỗ Vinakip 
Chất liệu nhựa ABS chịu nhiệt và chống rò rỉ  

Dây lõi đồng tinh khiết 
Việt Nam Chiếc 5  

15 Xi phong nhựa tiểu nam 

 Chất liệu : nhựa ABS và PVC 

 Thoát nước bồn tiểu, chống hôi 

 Áp lực 2kg/cm2, Nhiệt độ 60 độ C 

 Đường kính nắp chụp 60 mm, ống xả 32 mm - dài 

150mm 

Việt Nam Chiếc 10  

16 Van xả nhấn tiểu nam 

Chức năng: Van nhấn xả cho bồn tiểu nam 

Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa 

Lớp mạ crom siêu bóng, chống gỉ sét, siêu bền 

Thân van bằng đồng thau 

Việt Nam 

 

Chiếc 
10  

17 

Bóng đèn LED BULB Tròn 

30W 

 

Công suất: 30W 

Điện áp: 220V/50Hz 

Quang thông: 2850/2550 lm 

Kích thước: 120x220)mm 

Vật liệu bóng: Nhôm Nhựa 

Việt Nam 

 

Chiếc 20  

18 
Quạt treo tường Vinawind 

 Cánh 450-ĐM Việt Nam Chiếc 05  

  Tổng cộng:  18 mặt hàng    
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